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1  CMĐSDĐ Đàm Thị Hiền khu phố Tàu Ô, thị trấn Tân Khai 4131 LUA CLN 677 61 CS18393

2  CMĐSDĐ Mai Văn Thanh khu phố 7, thị trấn Tân Khai 1004 LUA CLN 528 41 CH 00075

3  CMĐSDĐ Mai Văn Thanh khu phố 7, thị trấn Tân Khai 1232 LUA CLN 529 41 CH00974

4  CMĐSDĐ Nguyễn Văn Chính khu phố 7, thị trấn Tân Khai 6864,8 LUA CLN 912 41 VP 00566

5  CMĐSDĐ Nguyễn Văn Chính khu phố 5, thị trấn Tân Khai 4858 LUA CLN 168 32 CN 00186

6  CMĐSDĐ Lê Thị Hồng khu phố 5, thị trấn Tân Khai 6864 LUA CLN 166 32 CS 16607

7  CMĐSDĐ Nguyễn Thanh Hùng khu phố 7, thị trấn Tân Khai 7300 LUA CLN 122 41 CH 14868

8  CMĐSDĐ Nguyễn Thanh Hùng khu phố 7, thị trấn Tân Khai 1485 LUA CLN 123 41 CH 14868

9  CMĐSDĐ Trần Văn Hoà khu phố 7, thị trấn Tân Khai 5705 LUA CLN 120 41 CS 15784

10  CMĐSDĐ Nguyễn Thị Kim Định khu phố 7, thị trấn Tân Khai 4121,2 LUA CLN 913 41 VP 00565

11  CMĐSDĐ Nguyễn Ngọc Tâm khu phố 7, thị trấn Tân Khai 3744 LUA CLN 111 41 CS 19628

12  CMĐSDĐ Bùi Văn Chánh khu phố 7, thị trấn Tân Khai 406 LUA CLN 142 41 1650

13  CMĐSDĐ Bùi Văn Chánh khu phố 7, thị trấn Tân Khai 10688 LUA CLN 211 41 1650

14  CMĐSDĐ Đào Thị Cẩm Vân khu phố 7, thị trấn Tân Khai 20517,6 LUA CLN 822 41 CS 25132

15  CMĐSDĐ Huỳnh Văn Sáng khu phố 7, thị trấn Tân Khai 3393 LUA CLN 105 41 CH 03085

16  CMĐSDĐ Huỳnh Văn Sáng khu phố 7, thị trấn Tân Khai 6877 LUA CLN 102 41 CH 03086

17  CMĐSDĐ Nguyễn Quý Tân khu phố 7, thị trấn Tân Khai 4531 LUA CLN 106 41 CH 02242

18  CMĐSDĐ Nguyễn Ngọc Thuỷ khu phố 7, thị trấn Tân Khai 5958 LUA CLN 121 41 CN 00130

19  CMĐSDĐ Nguyễn Ngọc Thuỷ khu phố 7, thị trấn Tân Khai 2249 LUA CLN 115 41 1651

20  CMĐSDĐ Lê Văn Đoàn khu phố 7, thị trấn Tân Khai 7296 LUA CLN 35 40 CH 04631

21  CMĐSDĐ Nguyễn Văn Chiêm khu phố 5, thị trấn Tân Khai 1596 LUA CLN 108 31 1884

22  CMĐSDĐ Nguyễn Văn Chiêm khu phố 5, thị trấn Tân Khai 1816 LUA CLN 113 31 1884

23  CMĐSDĐ Nguyễn Văn Chiêm khu phố 7, thị trấn Tân Khai 9065 LUA CLN 114 41 1884

24  CMĐSDĐ Lê Thị Thu THuỷ khu phố 5, thị trấn Tân Khai 10526 LUA CLN 176 22 1422

25  CMĐSDĐ Đỗ Thị Tám khu phố 5, thị trấn Tân Khai 5845,7 LUA CLN 168 40 CH 04292
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26  CMĐSDĐ Nguyễn Đình Trung khu phố 5, thị trấn Tân Khai 4931 LUA CLN 184 22 H03888

27  CMĐSDĐ Nguyễn Đình Trung khu phố 5, thị trấn Tân Khai 273 LUA CLN 183 22 H0381

28  CMĐSDĐ Hoàng Đình Miên khu phố 7, thị trấn Tân Khai 7236 LUA CLN 112 41 CH05306

29  CMĐSDĐ Lê Văn Trình khu phố 7, thị trấn Tân Khai 9473 LUA CLN 110 41 CH04438

30  CMĐSDĐ Lê Văn Trình khu phố 7, thị trấn Tân Khai 3416 LUA CLN 206 41 CS 19629

31  CMĐSDĐ Lê Văn Trình khu phố 5, thị trấn Tân Khai 2759,5 LUA CLN 178 40 CS17461

32  CMĐSDĐ Phạm Văn Lắm khu phố 3, thị trấn Tân Khai 8815 LUA CLN 206 51 700

33
 CMĐSDĐ Nguyễn Thị Ngọc Xuyến khu phố 7, thị trấn Tân Khai 2094 LUA CLN 116 41 1674

34  CMĐSDĐ Trần Mạnh Thắng khu phố 5, thị trấn Tân Khai 10759 LUA CLN 193 32 CH01790

35  CMĐSDĐ Nguyễn Thị Dung khu phố 7, thị trấn Tân Khai 1828,1 LUA CLN 155 41 CS27645

36  CMĐSDĐ Lê THị Phố khu phố 1, thị trấn Tân Khai 4990 LUA CLN 46 13 795

37  CMĐSDĐ Nguyễn Hoàng Anh khu phố 7, thị trấn Tân Khai 1517 LUA CLN 793 41 CS 25497

38  CMĐSDĐ Nguyễn Thái Bình khu phố 3, thị trấn Tân Khai 1600 LUA CLN 88 60 CS 16176

39  CMĐSDĐ Nguyễn Thái Bình khu phố 3, thị trấn Tân Khai 1196 LUA CLN 87 60 CS23827

40  CMĐSDĐ Trần Văn Bên khu phố 5, thị trấn Tân Khai 7616 LUA CLN 140 22 H 03522

41  CMĐSDĐ Trần Trung Hiếu khu phố 5, thị trấn Tân Khai 3903 LUA CLN 397 22 CH01931

42  CMĐSDĐ Nguyễn Thị Hường khu phố 3, thị trấn Tân Khai 3906 LUA CLN 49 42 CH 04318

43  CMĐSDĐ Bùi Thị Thu Hương khu phố 3, thị trấn Tân Khai 5509 LUA CLN 110 42 2388

44  CMĐSDĐ Lê Thị Dưỡng khu phố 7, thị trấn Tân Khai 8724 LUA CLN 679 41 CS 16263

45  CMĐSDĐ Lê Thị Dưỡng khu phố 7, thị trấn Tân Khai 7497 LUA CLN 131 41 CS 16532

46  CMĐSDĐ Lê Thị Dưỡng khu phố 7, thị trấn Tân Khai 2307 LUA CLN 214 41 CS16532

47  CMĐSDĐ Trương Thị ơn khu phố 7, thị trấn Tân Khai 2918 LUA CLN 9 41 CH04323

48  CMĐSDĐ Nguyễn Văn Mười khu phố 7, thị trấn Tân Khai 5806 LUA CLN 182 41 1664

49  CMĐSDĐ Trần Đăng Khánh khu phố 7, thị trấn Tân Khai 5377,2 LUA CLN 167 40 CH 04293

50  CMĐSDĐ Trần Đăng Khánh khu phố 7, thị trấn Tân Khai 1935 LUA CLN 196 40 CS 15573

51  CMĐSDĐ Trần Đăng Khánh khu phố 7, thị trấn Tân Khai 1889,2 LUA CLN 192 40 CS 15572

52  CMĐSDĐ Trần Thị Liên khu phố 7, thị trấn Tân Khai 394,6 LUA CLN 577 41 CS 05468

53  CMĐSDĐ Trần Đăng Khánh khu phố 7, thị trấn Tân Khai 1689,6 LUA CLN 194 40 CS 15574

54  CMĐSDĐ Ngô Văn út khu phố 5, thị trấn Tân Khai 8240 LUA CLN 40 31 1372

55  CMĐSDĐ Ngô Văn út khu phố 5, thị trấn Tân Khai 273 LUA CLN 183 22 1372

56  CMĐSDĐ Ngô Văn út khu phố 5, thị trấn Tân Khai 7833 LUA CLN 38 31 H03885

57  CMĐSDĐ Nguyễn Văn Hồng khu phố 6, thị trấn Tân Khai 10305 LUA CLN 51 41 CS23904

58  CMĐSDĐ Trần Thị Chẻo khu phố 7, thị trấn Tân Khai 2133 LUA CLN 104 41 3859

59  CMĐSDĐ Vũ Kim Hùng khu phố 5, thị trấn Tân Khai 343,6 LUA CLN 1350 23 CS 28467

60  CMĐSDĐ Vũ Kim Hùng khu phố 5, thị trấn Tân Khai 2212,1 LUA CLN 1351 23 CS28467

61  CMĐSDĐ Nguyễn Văn Hải khu phố 5, thị trấn Tân Khai 4487 LUA CLN 46 41 CS17332

62  CMĐSDĐ Bùi Hữu Nghĩa khu phố 5, thị trấn Tân Khai 3734,1 LUA CLN 596 41 CH05391



63  CMĐSDĐ Bùi Hữu Nghĩa khu phố 5, thị trấn Tân Khai 6262,6 LUA CLN 598 41 CH05390

64  CMĐSDĐ Huỳnh Ngọc Sáu khu phố 5, thị trấn Tân Khai 5045 LUA CLN 7 31 CS17489

65  CMĐSDĐ Huỳnh Ngọc Sáu khu phố 5, thị trấn Tân Khai 395 LUA CLN 184 32 CS17492

66  CMĐSDĐ Huỳnh Ngọc Sáu khu phố 5, thị trấn Tân Khai 7788 LUA CLN 5 31 CS17487

67  CMĐSDĐ Huỳnh Ngọc Sáu khu phố 5, thị trấn Tân Khai 7788 LUA CLN 1260 32 CS17491

68  CMĐSDĐ Phan Văn Tâm khu phố 5, thị trấn Tân Khai 4282 LUA CLN 195 32 H03747

69  CMĐSDĐ Phan Văn Tâm khu phố 5, thị trấn Tân Khai 5843 LUA CLN 165 32 H03939

70  CMĐSDĐ Trần Thị Thu Phương khu phố 7, thị trấn Tân Khai 472,6 LUA CLN 821 41 CS 25471

71  CMĐSDĐ Trần Thị Thu Phương khu phố 7, thị trấn Tân Khai 2030,6 LUA CLN 825 41 CS 25131

72  CMĐSDĐ Lâm Văn Phát khu phố 6, thị trấn Tân Khai 1849 LUA CLN 61 21 CS 27849

73  CMĐSDĐ Lâm Văn Phát khu phố 6, thị trấn Tân Khai 2066 LUA CLN 60 21 CS27848

74  CMĐSDĐ Lê Đình Huyên khu phố 6, thị trấn Tân Khai 1938 LUA CLN 195 40 CS15576

75  CMĐSDĐ Lê Đình Huyên khu phố 6, thị trấn Tân Khai 1359,9 LUA CLN 250 40 CS22635

76  CMĐSDĐ Lê Đình Huyên khu phố 6, thị trấn Tân Khai 1127,2 LUA CLN 249 40 CS22805

77  CMĐSDĐ Vũ Văn Đợi khu phố 7, thị trấn Tân Khai 1550 LUA CLN 794 41 CS30486

78  CMĐSDĐ Liêu Kim Mai khu phố 7, thị trấn Tân Khai 2762 LUA CLN 509 51 H4446

79  CMĐSDĐ Nguyễn Thị Hồng Loan khu phố 5, thị trấn Tân Khai 2133 LUA CLN 154 22 CS20084

80  CMĐSDĐ Lê Đình Lượng Lê Đình Lượng 3333 LUA CLN 709 34 CS 19521

81  CMĐSDĐ Lê Đình Lượng Lê Đình Lượng 2303,6 LUA CLN 697 34 CS19522

82  CMĐSDĐ Nguyễn Thị Giúp khu phố 5, thị trấn Tân Khai 2130 LUA CLN 132 22 CH02498

83  CMĐSDĐ Nguyễn Thị Giúp khu phố 5, thị trấn Tân Khai 4602 LUA CLN 141 22 CH02499

84  CMĐSDĐ Nguyễn Thị Giúp khu phố 5, thị trấn Tân Khai 1355 LUA CLN 196 22 CH02501

85  CMĐSDĐ Nguyễn Thị Giúp khu phố 5, thị trấn Tân Khai 4127 LUA CLN 160 22 CH02497

86  CMĐSDĐ Liêu Kim Mai khu phố 3, thị trấn Tân Khai 2025 LUA CLN 224 51 1665

87  CMĐSDĐ Đặng Thái Hiền khu phố 3, thị trấn Tân Khai 2025 LUA CLN 224 51 H03463

88  CMĐSDĐ Trần Ngọc Minh Hiếu khu phố 5, thị trấn Tân Khai 3286 LUA CLN 87 41 CS17222

89  CMĐSDĐ Lê Thị Tuận khu phố 6, thị trấn Tân Khai 4881,4 LUA CLN 17 21 CS17924

90  CMĐSDĐ Lê Thị Tuận khu phố 6, thị trấn Tân Khai 3617,8 LUA CLN 15 21 CS17910

91  CMĐSDĐ Thái Tiết Thương khu phố 5, thị trấn Tân Khai 7758 LUA CLN 224 31 H08779

92  CMĐSDĐ Thái Tiết Thương khu phố 5, thị trấn Tân Khai 7751 LUA CLN 223 31 H08778

93  CMĐSDĐ Thái Tiết Thương khu phố 5, thị trấn Tân Khai 6447 LUA CLN 48 22 CV00520

94  CMĐSDĐ Thái Tiết Thương khu phố 5, thị trấn Tân Khai 5407 LUA CLN 49 22 CN 00519

95  CMĐSDĐ Nguyễn Thị Đến khu phố 5, thị trấn Tân Khai 6951 LUA CLN 157 22 H03471

96  CMĐSDĐ Nguyễn Thị Đến khu phố 5, thị trấn Tân Khai 6893 LUA CLN 356 22 6893

97
 CMĐSDĐ Nguyễn Thị Nhã Phương khu phố 5, thị trấn Tân Khai 3342 LUA CLN 131 22 CS16182

98
 CMĐSDĐ Nguyễn Thị Nhã Phương khu phố 5, thị trấn Tân Khai 2895 LUA CLN 133 22 CS16183



99  CMĐSDĐ Huỳnh Ngọc Yến khu phố 5, thị trấn Tân Khai 14395 LUA CLN 21 22 CH03349

100  CMĐSDĐ Nguyễn Bảo Trung khu phố 7, thị trấn Tân Khai 4918,2 LUA CLN 876 41 CS26974

101  CMĐSDĐ Nguyễn Văn Pho khu phố 5, thị trấn Tân Khai 5049 LUA CLN 574 41 CH04881

102  CMĐSDĐ Đỗ Thị Tám khu phố 5, thị trấn Tân Khai 5845,7 LUA CLN 168 40 CH 04292

103  CMĐSDĐ Trần Thị Thềm khu phố 5, thị trấn Tân Khai 2756 LUA CLN 50 22 CH05279

104  CMĐSDĐ Trần Thị Thềm khu phố 5, thị trấn Tân Khai 1403 LUA CLN 55 22 CH05279

105  CMĐSDĐ Trần Thị Thềm khu phố 5, thị trấn Tân Khai 168 LUA CLN 57 22 CH05278

106  CMĐSDĐ Trần Thị Thềm khu phố 5, thị trấn Tân Khai 5234 LUA CLN 123 22 CH05280
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